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(1) Đại học Giáo dục Mầm non (7140201)

1 THVCQNK-44 PANYA SY 03/09/2001 Nữ P2267722 Louangnamtha Đạt Đạt Đạt Đủ

2 THVCQNK-45 VONGPHASOUK OUTH 25/05/2001 Nữ P2276790 Louangnamtha Đạt Đạt Đạt Đủ

3 THVCQNK-46 SOULYPHET PHONE 12/08/2000 Nữ P2258538 Phongsaly Đạt Đạt Đạt Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Giáo dục Mầm non có 03 thí sinh.

(2) Đại học Giáo dục Tiểu học (7140202)

1 THVCQ61-938 HANGCHALEUN SIPHENG 08/05/2001 Nữ P2274187 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Giáo dục Tiểu học có 01 thí sinh.

(3) Đại học Sư phạm Toán học (7140209)

1 THVCQ61-948 PACHOUYLAOCHEN SOUVANH 04/05/1999 Nam P2260684 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-949 TONVOLACHIT PHONEPHET 18/10/2002 Nam P2191542 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Sư phạm Toán học có 02 thí sinh.

(4) Đại học Sư phạm Ngữ Văn (7140217)

1 THVCQ61-947 KHAMKHENGSY VIENGPHAN 10/06/2000 Nữ P2191811 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn có 01 thí sinh.

(5) Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

1 THVCQ61-939 SAVANHXAY SITHAVONG 21/12/2001 Nam P2197025 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-940 DAMANYVONE KHAMLEE 21/06/2000 Nam P2266001 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ

3 THVCQ61-941 SOUTTHICHAK DILAVANH 10/01/2001 Nữ P2263909 Borikhamxay Đạt Đạt x Đủ

(6) Đại học Quản trị kinh doanh (7340101)

1 THVCQ61-943 HENGPHIMNEU CHALO 06/03/1998 Nam P2191806 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-944 TONGNENG BORYA 15/05/2000 Nam P2149047 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ Học bổng

         Ấn định danh sách ngành Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc có 03 thí sinh.
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3 THVCQ61-945 VAXAIYEE SOMMIK 27/05/2001 Nam PA0325067 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

4 THVCQ61-946 KHANGSA APHANG 09/12/1999 Nam P2271638 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

(7) Đại học Tài chính – Ngân hàng (7340201)

1 THVCQ61-950 PHETAMPHONE AYSET 03/06/1999 Nam P2269475 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-951 PHANTHAVONG XAITHAVONE 22/09/2001 Nam PA0325347 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ

(8) Đại học Công nghệ thông tin (7480201)

1 THVCQ61-929 PHOMMATHONG SENGTOY 04/12/2001 Nữ PA0321372 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-930 VONGSENG KHONPHACHITH 28/05/2001 Nam PA0322675 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

3 THVCQ61-931 PHONTHASIT SISAVATH 02/02/2001 Nam PA0152263 Oudomxay Đạt Đạt x Đủ

4 THVCQ61-932 VILAYPHONE THIPPHASONE 30/10/2002 Nữ P2266995 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

5 THVCQ61-933 BEARYANGLEE SIVONELY 08/10/2001 Nữ P2257521 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

6 THVCQ61-934 KEOPASERD HOUMPHAN 01/01/2000 Nam PA0318214 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

7 THVCQ61-935 PHOTHIPANYA AYOU 02/10/2001 Nữ PA0323131 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

8 THVCQ61-936 LAOJUNG BOUN 16/02/1999 Nam P2260764 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Công nghệ thông tin có 08 thí sinh.

(9) Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301)

1 THVCQ61-922 NORLA ANG PHOU 09/06/2000 Nam P2265348 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-923 VILAISAK LAION 10/08/2001 Nam PA0331954 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

3 THVCQ61-924 ONKEO THAVISAK 09/02/2000 Nam PA0323843 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

4 THVCQ61-925 TAVALATH SUEPKHANH 20/04/2001 Nam PA0331771 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

5 THVCQ61-926 SEELYPHOM BOUNLIAN 20/04/2000 Nam P2260706 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

6 THVCQ61-927 DOUANGBOUNYOR PHETTHONG 18/05/1997 Nam PA0328108 Houaphanh Đạt Đạt x Đủ

7 THVCQ61-928 CHANTHAMITH KHAMPHAT 10/10/2001 Nam P2213270 Sayaboury Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Quản trị Kinh doanh có 04 thí sinh.
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         Ấn định danh sách ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có 07 thí sinh.
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         Ấn định danh sách ngành Đại học Tài chính – Ngân hàng có 02 thí sinh.
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(10) Đại học Chăn nuôi (7620105)

1 THVCQ61-920 HER CHA 11/12/1996 Nam PA0331220 Louangprabang Đạt Đạt x Đủ

2 THVCQ61-921 PHENGSAVANH SOUKANXAY 13/01/1999 Nam P2268903 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Chăn nuôi có 02 thí sinh.

(11) Đại học Thú y (7640101)

1 THVCQ61-952 EUACHATHAY MOUNNA 22/02/2002 Nữ PA0327130 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

         Ấn định danh sách ngành Đại học Thú y có 01 thí sinh.

(12) Đại học Du lịch (7810101)

1 THVCQ61-937 CHIDTAVONG AMJI 26/02/2002 Nữ P2263793 Phongsaly Đạt Đạt x Đủ

(13) Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103)

1 THVCQ61-942 SOMNORVANH SOUFENG 27/12/2001 Nữ PA0323143 Louangnamtha Đạt Đạt x Đủ

Tổng số thí sinh trúng tuyển: 36 thí sinh.

         Ấn định danh sách ngành Đại học Du lịch có 01 thí sinh.

Học bổng

         Ấn định danh sách ngành Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 01 thí sinh.
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